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NỘI DUNG

1. MỤC ĐÍCH


- Hướng dẫn Cán bộ, Giảng viên, Trợ giảng quy trình, thủ tục nộp và duyệt học liệu hồ sơ E-Learning trên hệ thống Win SCP.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Quy trình này áp dụng cho các Cán bộ, Giảng viên, Trợ giảng thuộc các Khoa, Trung tâm đang giảng dạy tại Trường. 
3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN
- Quyết định số 2198/QĐ-ĐHDT ngày 25 tháng 8 năm 2012 của Trường Đại học Duy Tân về việc ban hành “Quy định về tiêu chuẩn hồ sơ môn học”.
- Báo cáo tiến độ làm học liệu MÔN và LỚP (Biểu mẫu).
4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA
- HSMH
: Hồ sơ môn học

- ĐC

: Đề cương
- GT

: Giáo trình
- STK

: Sách Tham khảo
- BG

: Bài giảng
- SL

: Slide

- PQ

: Pop quiz

- BĐ

: Bài đọc

- HDTH
: Hướng dẫn thực hành

- CV TTHL
: Chuyên viên Trung tâm Học liệu
- GV

: Giảng viên
- TTBM
: Tổ Trưởng Bộ môn
- BCTK
: Báo cáo thống kê

- TĐV
: Trưởng đơn vị

5. NỘI DUNG
5.1. Lưu đồ
	Trách nhiệm
	Bước
	Lưu đồ
	Tài liệu / Biểu mẫu

	 
	
	

	

	Trưởng Khoa/ TTBM
	1
	

	

	 Giảng viên 
	2
	
	- HSMH

- Báo cáo tiến độ làm học liệu MÔN và LỚP (1)


	Trưởng Khoa/ TTBM
	3
	
	- HSMH

- Báo cáo tiến độ làm học liệu MÔN và LỚP (1)


	CV TTHL
	4
	

	

	CV TTHL
	5
	
	- Bảng BCTK duyệt học liệu (2)


	CV TTHL
	6
	
	- Bảng BCTK nộp HSMH (3)

	
	
	

	


5.2. Diễn giải

Bước 1: Phân công GV soạn HSMH

- Trưởng Khoa/ TTBM triển khai công tác chuẩn bị học liệu và tiến hành phân công Giảng viên soạn HSMH bao gồm: Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Slide, Bài đọc, Hướng dẫn thực hành (nếu có)...
- Thống nhất các Đề cương để biên soạn học liệu các môn học.
- Thống nhất các Cơ cấu Câu hỏi, Bài thi, Cách đánh giá….. ở các môn học.
Bước 2: Nộp HSMH và Báo cáo tiến độ làm học liệu

- Giảng viên tiến hành chuẩn bị và soạn hồ sơ học liệu theo đúng Quy định về tiêu chuẩn hồ sơ môn học gồm: Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Slide, Bài đọc, Bài tập, Hướng dẫn thực hành (nếu có)...
- Sau khi hoàn thiện học liệu, Giảng viên nộp HSMH và gửi Báo cáo tiến độ làm học liệu cho Trưởng Khoa/ TTBM để kiểm tra và upload học liệu lên hệ thống WinSCP.

Bước 3: Kiểm tra, Upload HSMH, gửi Báo cáo tiến độ làm học liệu

- Trưởng Khoa/ TTBM tiến hành kiểm tra HSMH đầy đủ và đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày trước khi upload lên hệ thống WinSCP. 
- Kiểm tra học liệu chuẩn về Đề cương, Giáo trình, Slide, Bài tập, Hướng dẫn thực hành (nếu có)….và so sánh với file Báo cáo tiến độ làm học liệu GV gửi.
+ Trường hợp HSMH Thiếu hoặc không đảm bảo, TTBM phản hồi lại để GV tiến hành bổ sung và chỉnh sửa.

+ Trường hợp HSMH đảm bảo và đạt yêu cầu, TTBM upload học liệu lên hệ thống WinSCP và gửi file Báo cáo tiến độ qua mail cho TTHL.

Bước 4: Tiếp nhận, kiểm tra HSMH


- Sau khi nhận được Báo cáo tiến độ, TTHL download dữ liệu trên hệ thống xuống và tiến hành kiểm tra học liệu.
- Căn cứ vào các Quy định về hồ sơ môn học và Quy cách đặt tên học liệu để kiểm tra, các lỗi được ghi chú trong file kiểm tra học liệu để GV chỉnh sửa lỗi hoặc bổ sung những nội dung thiếu.
Bước 5: Kết quả Duyệt/ Không duyệt

Kết quả Duyệt/ Không duyệt

- Học liệu được Duyệt khi đầy đủ Đề cương, Giáo trình, Slide (15 tuần), Bài đọc, Bài tập (Pop quiz), Hướng dẫn thực hành (nếu có) và đảm bảo các yêu cầu về mặt nội dung, hình thức theo quy định.

- Học liệu Không duyệt nếu không đầy đủ học liệu hoặc chưa đảm bảo yêu cầu về mặt nội dung và hình thức theo quy định. 
Bước 6: Lập Báo cáo thống kê
- Sau khi hoàn thiện kiểm tra học liệu, TTHL tiến hành lập Báo cáo thống kê kết quả Duyệt học liệu và gửi lên hệ thống mạng công văn DSNS. 
6. HỒ SƠ
	STT
	Tên Hồ sơ
	Nơi lưu
	Hình thức lưu
	Thời gian lưu
	Hình thức hủy

	1
	Đề cương 
	Hệ thống WinSCP


	File mềm
	Không giới hạn
	

	2
	Giáo trình, Sách Tham khảo
	
	
	
	

	2
	Bài giảng
	
	
	
	

	3
	Slide
	
	
	
	

	4
	Bài đọc
	
	
	
	

	5
	Bài tập (Pop quiz)
	
	
	
	

	6
	Hướng dẫn thực hành
	
	
	
	

	7
	BCTK duyêt học liệu
	DSNS
	File mềm
	
	

	8
	BCTK HSMH
	
	File mềm
	
	


7. BIỂU MẪU
Bảng 1. Mẫu Báo cáo cáo tiến độ làm học liệu Môn & Lớp
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Bảng 2. Báo cáo thống kê duyệt học liệu
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Bảng 3: Báo cáo thống kê nộp HSMH trên hệ thống WinSCP
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TRANG KIỂM SOÁT TÀI LIỆU








Danh sách phân phối tài liệu





- Tất cả các Viện, Khoa và Trung tâm, các Trường Đào tạo trực thuộc ĐHDT.


- Cán bộ, Giảng viên cơ hữu, Giảng viên thỉnh giảng và Trợ giảng.


























Trang sửa đổi
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Phê duyệt


Người soạn thảo�
Người kiểm tra�
Người phê duyệt�
�
�
�
�
�
Phạm Thị Hồng�
ThS.Trịnh Sử Trường Thi�
ThS.Trịnh Sử Trường Thi�
�
























Bắt đầu








Phân công GV soạn HSMH, thống nhất ĐC, GT, BG…








Nộp HSMH, Báo cáo tiến độ làm học liệu 





Kiểm tra, Upload HSMH lên hệ thống, gửi Báo cáo tiến độ làm học liệu qua mail của TTHL








Thiếu HSMH





Đủ HSMH





Tiếp nhận và Kiểm tra HSMH





Không duyệt





Duyệt





Kết quả Duyệt/ Không duyệt








Lập file BCTK gửi Trưởng đơn vị và Lưu trữ.





Kết thúc
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		STT		Key		Môn		KẾT QUẢ		SLIDE		Số lượng SL		POP QUIZZ		Số lượng Quiz		Khoa		Duyệt		Không duyệt		Ngày duyệt		Mã ngành		Mã số môn		TÊN MÔN		Họ		Tên lót		Tên		Đ/C DM		Điện thoại				Tuần 1		Tuần 2		Tuần 3		Tuần 4		Tuần 5		Tuần 6		Tuần 7		Tuần 8		Tuần 9		Tuần 10		Tuần 11		Tuần 12		Tuần 13		Tuần 14		Tuần 15		Tuần 1		Tuần 2		Tuần 3		Tuần 4		Tuần 5		Tuần 6		Tuần 7		Tuần 8		Tuần 9		Tuần 10		Tuần 11		Tuần 12		Tuần 13		Tuần 14		Tuần 15		Tuần 1		Tuần 2		Tuần 3		Tuần 4		Tuần 5		Tuần 6		Tuần 7		Tuần 8		Tuần 9		Tuần 10		Tuần 11		Tuần 12		Tuần 13		Tuần 14		Tuần 15		Tuần 1		Tuần 2		Tuần 3		Tuần 4		Tuần 5		Tuần 6		Tuần 7		Tuần 8		Tuần 9		Tuần 10		Tuần 11		Tuần 12		Tuần 13		Tuần 14		Tuần 15
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		2		K.CNTT2		IS252		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.CNTT		K.CNTT				29/04/2021		IS		252		Hệ Thống Thông Tin Kế Toán		Nguyễn 		Quang		Ánh		x		0983954945		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt																																Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		3		K.CNTT3		IS301		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.CNTT		K.CNTT				31/10/2020		IS		301		Cơ Sở Dữ Liệu		Đỗ 		Thành Bảo		Ngọc		x		0905892893		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt																																Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		4		K.CNTT4		CS101		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.CNTT		K.CNTT				31/10/2020		CS		101		Tin Học Đại Cương		Mai		Thị An		Ninh		x		917979900		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt																																Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		5		K.CNTT5		CS201		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.CNTT		K.CNTT				31/10/2020		CS		201		Tin Học Ứng Dụng		Nguyễn 		Minh		Nhật		x		0905125143		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt																																Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		6		K.CNTT6		CS211		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.CNTT		K.CNTT				05/09/2020		CS		211		Lập Trình Cơ Sở		Lê		Thị Ngọc		Vân		x		093560585		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt																																Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		1		K.DDT1		PNU-EE200		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.DDT		K.DDT				04/09/2020		PNU-EE		200		Electronic Component Circuits 		Võ		Minh		Thông		x		0932588649		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt																																Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		2		K.DDT2		PNU-EE201		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.DDT		K.DDT				11/03/2021		PNU-EE		201		DC  Circuits & Components 		Nguyễn		Thanh		Bình		x		0905097970		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		3		K.DDT3		PNU-EE302		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.DDT		K.DDT				20/03/2020		PNU-EE		302		AC Circuits and Analysis		Trương		Văn		Trương		x		0388497734		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		4		K.DDT4		PNU-CR363		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.DDT		K.DDT				05/06/2021		PNU-CR		363		Operating System with Embedded System Design		Hà		Đắc		Bình		x		0935551869		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		5		K.DDT5		CR433		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.DDT		K.DDT				03/09/2020		CR		433		Hệ thống nhúng thời gian thực		Hà		Đắc		Bình		x		974451806		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		6		K.DDT6		CR251		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.DDT		K.DDT				10/09/2020		CR		251		Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành		Nguyễn		Thị Bích		Hạnh		x		0934732776		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		7		K.DDT7		PNU-EE320		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.DDT		K.DDT				04/09/2020		PNU-EE		320		Power Electronics		Lê		Kế 		Đức		x		0388497734		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt																																Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		8		K.DDT8		PNU-CS211		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.DDT		K.DDT				17/10/2020		PNU-CS		211		Structured C++ Programming for Electromechanical Systems		Trần		Lê Thăng		Đồng		x		0935666394		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		9		K.DDT9		CR151		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.DDT		K.DDT				31/10/2020		CR		151		Introduction to Electrical and Computer Engineering Technology 		Nguyễn		Thị Bích		Hạnh		x		0934732776		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		10		K.DDT10		PNU-EE442		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.DDT		K.DDT				04/09/2020		PNU-EE		442		Programable Logic Controllers		Nguyễn		Phạm Công		Đức		x				Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt																																Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		11		K.DDT11		CR264		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.DDT		K.DDT				08/07/2020		CR		264		LẬP TRÌNH ASSEMBLY VÀ COBOL		Lê		Phượng		Quyên		x		`0932582282		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		12		K.DDT12		CR432		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.DDT		K.DDT				08/07/2020		CR		432		VI ĐiỀU KHIỂN NHÚNG		Lê		Phượng		Quyên		x		932582282		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		13		K.DDT13		EE200		Duyệt		Duyệt		15		Duyệt		15		K.DDT		K.DDT				08/07/2020		EE		200		MẠCH LINH KiỆN ĐiỆN TỬ		Lê		Phượng		Quyên		x		`0932582282		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt																Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		14		K.DDT14		CR100		Duyệt		Duyệt		8		Duyệt		8		K.DDT		K.DDT				29/09/2020		CR		100		Giới thiệu kỹ nghệ máy tính		Võ 		Minh		Thông		x		0932588649		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt																																														Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt
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 HỆ THỐNG WIN SCP

				TRUNG TÂM HỌC LIỆU						Ghi chú: Giảng viên xem file Excel chi tiết duyệt học liệu kèm theo Bảng Thống kê này.





		STT		Kết quả
Duyệt/Không duyệt		MÃ MÔN				TÊN MÔN		GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH										ĐỀ CƯƠNG		6.3 SLIDE Bài giảng (theo tuần)																														6.5  BÀI ĐỌC (theo tuần)																														7.1  Pop quizzes và Answer Keys																														6.4 CÁC HÌNH THỨC HƯỚNG DẪN và HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH/THỰC TẾ (nếu có)

						Mã Ngành		Mã số 				Họ		Tên lót		Tên		Email		Điện thoại				Tuần 1		Tuần 2		Tuần 3		Tuần 4		Tuần 5		Tuần 6		Tuần 7		Tuần 8		Tuần 9		Tuần 10		Tuần 11		Tuần 12		Tuần 13		Tuần 14		Tuần 15		Tuần 1		Tuần 2		Tuần 3		Tuần 4		Tuần 5		Tuần 6		Tuần 7		Tuần 8		Tuần 9		Tuần 10		Tuần 11		Tuần 12		Tuần 13		Tuần 14		Tuần 15		Tuần 1		Tuần 2		Tuần 3		Tuần 4		Tuần 5		Tuần 6		Tuần 7		Tuần 8		Tuần 9		Tuần 10		Tuần 11		Tuần 12		Tuần 13		Tuần 14		Tuần 15		Tuần 1		Tuần 2		Tuần 3		Tuần 4		Tuần 5		Tuần 6		Tuần 7		Tuần 8		Tuần 9		Tuần 10		Tuần 11		Tuần 12		Tuần 13		Tuần 14		Tuần 15

		1		Duyệt		EE		439		Truyền thông không dây		Hà		Đắc		Bình		hadacbinh@duytan.edu.vn		935551869		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		2		Không duyệt		MEC		201		Cơ lý thuyết 201		Trần		Thu		Hiền		tranthuhien4@dtu.edu.vn		981083599		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Không duyệt		Không duyệt		Không duyệt		Không duyệt		Không duyệt		Không duyệt																																Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt

		3		Duyệt		PNU - EE		443		Industrial Prog & Networking		Nguyễn		Thanh		Hùng		nthung2831990@gmail.com 		965897905		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt																																Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt		Duyệt
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MÔN

		BÁO CÁO TÌNH TRẠNG HỌC LIỆU CỦA MÔN HỌC

		KHOA:		[Điền tên Khoa vào]

		TỔ BỘ MÔN:		[Chỉ điền vào nếu Khoa nộp nhiều hơn 1 file Excel cho các môn học của Khoa]

		NGÀY:		[Điền ngày báo cáo về tình trạng cập nhật gần đây nhất của học liệu]

		NGƯỜI NỘP:		[Họ tên người nộp báo cáo]				EMAIL:		[Điền email]		ĐIỆN THOẠI:		[Điền số điện thoại liên lạc]

																		(Đánh chéo [x] nếu đã xong và hoàn tất, nếu là cập nhật mới nhất thì [x] màu đỏ, còn lại màu đen)

																		(Dòng thứ nhất để đánh chéo [x], dòng thứ nhì để ghi chú nội dung mới cập nhật)

																		(Dòng thứ ba không điền vào, để cán bộ Học liệu Duyệt hay Không duyệt, kèm ghi chú lý do, nếu có)

		MÃ MÔN				TÊN MÔN		GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH										ĐỀ CƯƠNG		SLIDE Bài giảng (theo tuần)																														BÀI ĐỌC (theo tuần)																														CÂU HỎI KIỂM TRA TỨC THÌ cho SLIDES và BÀI ĐỌC (nên ở dạng Trắc nghiệm)																														CÁC HÌNH THỨC HƯỚNG DẪN và HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH/THỰC TẾ (nếu có)

		Mã Ngành		Mã số Môn				Họ		Tên lót		Tên		Email		Điện thoại				Tuần 1		Tuần 2		Tuần 3		Tuần 4		Tuần 5		Tuần 6		Tuần 7		Tuần 8		Tuần 9		Tuần 10		Tuần 11		Tuần 12		Tuần 13		Tuần 14		Tuần 15		Tuần 1		Tuần 2		Tuần 3		Tuần 4		Tuần 5		Tuần 6		Tuần 7		Tuần 8		Tuần 9		Tuần 10		Tuần 11		Tuần 12		Tuần 13		Tuần 14		Tuần 15		Tuần 1		Tuần 2		Tuần 3		Tuần 4		Tuần 5		Tuần 6		Tuần 7		Tuần 8		Tuần 9		Tuần 10		Tuần 11		Tuần 12		Tuần 13		Tuần 14		Tuần 15		Tuần 1		Tuần 2		Tuần 3		Tuần 4		Tuần 5		Tuần 6		Tuần 7		Tuần 8		Tuần 9		Tuần 10		Tuần 11		Tuần 12		Tuần 13		Tuần 14		Tuần 15









LỚP

		BÁO CÁO TÌNH TRẠNG HỌC LIỆU CỦA LỚP HỌC

		KHOA:		[Điền tên Khoa vào]

		TỔ BỘ MÔN:		[Chỉ điền vào nếu Khoa nộp nhiều hơn 1 file Excel cho các môn học của Khoa]

		HỌC KỲ:		[Điền Học kỳ]		NĂM HỌC:		[Điền Năm học]
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